
STT HỌ VÀ TÊN
NGÀY, 

THÁNG, 
NĂM SINH

GIỚI 
TÍNH

QUỐC 
TỊCH

DÂN 
TỘC

TÔN 
GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở 

HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ
NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC

NGÀY VÀO 
ĐẢNG

(NẾU CÓ)
LÀ ĐẠI BIỂU HĐND (NẾU CÓ) GHI 

CHÚGIÁO DỤC 
PHỔ THÔNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ HỌC HÀM, 

HỌC VỊ
LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ NGOẠI NGỮ

1 LƯU NGỌC HÀ 17/07/1976 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Đông Quan, 

tỉnh Hưng Yên

Số 18, phố Phạm Tiến Duật, 
phường Đông Ngạc, 

TP. Hà Nội
12/12

Đại học ngành Quản trị 
kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh
Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh khung 

B2 Châu Âu
Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND Phường
Đảng ủy phường 

Thượng Cát 09/03/2004

Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 
2026; Đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 
2021- 2026; Đại biểu HĐND phường Thượng Cát 

nhiệm kỳ 2021-2026

2 VĂN THÚY HOA 11/08/1971 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Chương Dương, 

TP. Hà Nội

Số 19, ngõ 20 đường Đông 
Thắng, TDP Đông Ngạc 6, 

phường Đông Ngạc, 
TP. Hà Nội

12/12 Cử nhân Hành chính, chuyên 
ngành Hành chính học Không Cao cấp Tiếng Anh

bằng B

UVBTV Đảng ủy Phường, Bí 
thư Chi bộ Cơ quan Ủy ban 

MTTQ Việt Nam - Chủ tịch Ủy 
ban MTTQ Việt Nam phường 

Thượng Cát

Uỷ ban MTTQ 
Việt Nam phường

 Thượng Cát
10/02/1995

Đại biểu HĐND xã Đông Ngạc, phường Đức 
Thắng; huyện Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm nhiệm 

kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021; quận Bắc Từ 
Liêm và phường Thượng Cát nhiệm kỳ 2021-2026

3 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 18/08/1991 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Phường Xuân 

Phương, TP.  Hà Nội

Tòa CT1, Chung cư Coma 
6, đường 70, phường Xuân 

Phương, TP. Hà Nội
12/12 Cử nhân Kế toán Không Sơ cấp Tiếng Anh 

bằng C
Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị Phường
UBND phường 

Thượng Cát 16/12/2016 Không

4 NGUYỄN XUÂN LONG 05/03/1976 Nam Việt 
Nam Kinh Không Phường Xuân Đỉnh, 

TP. Hà Nội 

Số nhà 28, ngõ 75, đường Xuân 
Đỉnh, TDP 2, Phường Xuân 

Đỉnh, TP. Hà Nội
12/12

Cử nhân Luật Kinh tế, Thạc 
sĩ Xây dựng đảng và Chính 

quyền nhà nước
Thạc sĩ Cao cấp Tiếng Anh khung 

B1 Châu Âu

UVBTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy 
ban kiểm tra Đảng ủy, Trưởng 
Ban Văn hóa- Xã hội HĐND 

Phường

Đảng ủy phường 
Thượng Cát 03/01/2003

Đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2021-
2026, Đại biểu HĐND phường Thượng Cát, nhiệm 

kỳ 2021-2026

5 LÊ VĂN PHÚ 07/08/1976 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Yên Mỹ,

tỉnh Hưng Yên

P1506 Discovery Complex, số 
302 đường Cầu Giấy, TDP 10, 
phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội

12/12
Đại học Cảnh sát chuyên 
ngành QLHC về TTXH, 

Thạc sĩ Quản lý nhà nước
Thạc sĩ Trung cấp Tiếng Anh 

bằng B

UVBTV Đảng ủy, Bí thư  Đảng
ủy Công an Phường, Trưởng

Công an Phường

Công an phường 
Thượng Cát 29/11/2005 Không

6 HOÀNG THỊ ANH THƠ 09/12/1979 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Phường Thượng 

Cát, TP. Hà Nội

Số 68 ngõ 145 đường Liên 
Mạc, phường Thượng Cát, 

TP. Hà Nội
12/12 Cử nhân Hành chính Không Trung cấp Tiếng Anh 

khung A2 Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Đảng ủy phường 
Thượng Cát 21/06/2007 Không

7 TRẦN NGỌC THỨC 04/01/2001 Nam Việt 
Nam Kinh Không Phường Phong 

Châu, tỉnh Phú Thọ
Số 20/14/14 Hồ Tùng Mậu, 

phường Phú Diễn, TP. Hà Nội 12/12 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Không Sơ cấp Tiếng Anh khung 
B1 Châu Âu Bí thư chi đoàn, Giáo viên

Trường THCS 
Nguyễn Thị Minh 

Khai
24/04/2023 Không

8 ĐỖ XUÂN TRƯỜNG 12/06/1992 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Ô Diên, 

TP. Hà Nội
Số nhà 12, ngõ 22, đường Hạnh 

Đàn, xã Ô Diên, 
TP. Hà Nội 12/12

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
Xây dựng; Thạc sĩ Quản lý 

Đô thị và Công trình
Thạc sĩ Không Tiếng Anh khung 

A2 Nhân viên

Ban QLDA đầu tư
- Hạ tầng phường 

Thượng Cát
Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thượng Cát trong danh sách này là: 08 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường Thượng Cát được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 05 người		 							     

ÔNG. LƯU NGỌC HÀ BÀ. VĂN THÚY HOA BÀ. TRẦN THỊ THU HƯƠNG ÔNG. NGUYỄN XUÂN LONG ÔNG. LÊ VĂN PHÚ BÀ. HOÀNG THỊ ANH THƠ ÔNG. TRẦN NGỌC THỨC ÔNG. ĐỖ XUÂN TRƯỜNG

 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THƯỢNG CÁT KHOÁ II NHIỆM KỲ 2026- 2031
Đơn vị bầu cử số: 1 Gồm các tổ dân phố: Đông Ba 1, Đông Ba 2, Đông Ba 3, Thượng Cát 1, Thượng Cát 2, Thượng Cát 3.

ỦY BAN BẦU CỬ
PHƯỜNG THƯỢNG CÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thượng Cát, ngày 24  tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lưu Ngọc Hà



ÔNG. NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG ÔNG. CAO NGỌC HẠNH BÀ. TRẦN THỊ TRANG LINH ÔNG. NGUYỄN QUANG TIẾN ÔNG. NGUYỄN ANH TUẤN 

ỦY BAN BẦU CỬ
PHƯỜNG THƯỢNG CÁT

 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THƯỢNG CÁT KHOÁ II NHIỆM KỲ 2026- 2031
Đơn vị bầu cử số: 2 Gồm các tổ dân phố: Thượng Cát 4, Đại Cát 1, Đại Cát 2, Đại Cát 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT HỌ VÀ TÊN
NGÀY, 

THÁNG, 
NĂM SINH

GIỚI TÍNH QUỐC TỊCH DÂN TỘC TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở 
HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ
NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC

NGÀY VÀO 
ĐẢNG

(NẾU CÓ)

LÀ ĐẠI BIỂU HĐND (NẾU 
CÓ)

GHI 
CHÚGIÁO DỤC 

PHỔ THÔNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ HỌC HÀM, 
HỌC VỊ

LÝ LUẬN 
CHÍNH TRỊ NGOẠI NGỮ

1 NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG 18/10/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Xuân Đỉnh, 

TP. Hà Nội

Số 4 ngách 59 ngõ 488 phố Trần 
Cung, TDP Hoàng 11, phường 

Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội
12/12

Đại học Kiến trúc, Thạc sĩ 
Kiến trúc

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng Anh 

bằng C
ĐUV, Giám đốc Ban 
QLDA đầu tư - Hạ 

tầng Phường

Ban QLDA đầu tư
- Hạ tầng phường 

Thượng Cát
13/05/2005 Không

2 CAO NGỌC HẠNH 09/07/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Sơn Đồng, 

TP. Hà Nội

Phòng 806, nhà A6A, KĐT Nam 
Trung Yên, Tổ 51,

 P. Yên Hòa, TP. Hà Nội
12/12

Đại học Quản lý đất đai; 
Xây dựng dân dụng và 
Công nghiệp; Cử nhân 

Luật; Cử nhân Tài chính - 
Ngân hàng

Không Trung cấp
Tiếng Anh 

bằng B
ĐUV, Trưởng phòng 
Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị Phường

UBND phường 
Thượng Cát

22/10/2011
Đại biểu HĐND 

phường Thượng Cát, 
nhiệm kỳ 2021-2026

3 TRẦN THỊ TRANG LINH 14/06/1992 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Dương Hòa,

 TP. Hà Nội

Số 7, ngõ 40 đường Cổng Đồng 
- Cổng Rọng, thôn Yên Sở 4, xã 

Dương Hòa, TP. Hà Nội
12/12

Cử nhân Quản lý đất đai; 
Luật Kinh tế

Không Sơ cấp
Tiếng Anh 
khung B1 
Châu Âu

Chuyên viên Ban Xây 
dựng Đảng

Đảng ủy phường 
Thượng Cát

19/05/2022 Không

4 NGUYỄN QUANG TIẾN 20/07/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội

Phòng 2510, Chung cư Park 
Home, số 1 đường Thành Thái, 
phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội

12/12
Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân 
Luật; Thạc sĩ Chính sách 

công
Thạc sĩ Trung cấp

Tiếng Anh 
khung B2 
Châu Âu

ĐUV, Phó Chủ tịch 
UBND Phường

UBND phường 
Thượng Cát

28/10/2016 Không

5 NGUYỄN ANH TUẤN 14/06/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Liêm Hà, tỉnh 

Ninh Bình

Số 50, ngách 4/1, TDP 5 Đình 
Quán, phường Phú Diễn, 

TP. Hà Nội
12/12

Trường Sĩ quan lục quân I 
chuyên ngành Bộ binh

Không Trung cấp Không
UVBTV Đảng ủy, 

Chỉ huy trưởng Ban 
CHQS Phường

Ban CHQS phường 
Thượng Cát

30/04/2009 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thượng Cát trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường Thượng Cát được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 03 người							    
Thượng Cát, ngày 24  tháng 02 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Lưu Ngọc Hà



ÔNG. LÊ XUÂN GIANG BÀ. VŨ THỊ MINH HẬU ÔNG. NGUYỄN QUANG HUY BÀ. LÊ THỊ THU HƯƠNG BÀ. PHẠM NHƯ HOA ÔNG. NGUYỄN VĂN HOÀN BÀ. NGUYỄN THỊ THÚY ÔNG. LÊ NGỌC TUYẾN

ỦY BAN BẦU CỬ
PHƯỜNG THƯỢNG CÁT

  NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THƯỢNG CÁT KHOÁ II NHIỆM KỲ 2026- 2031
Đơn vị bầu cử số: 3 Gồm các tổ dân phố: Yên Nội 1, Yên Nội 2, Yên Nội 3, Hoàng Liên 1, Hoàng Liên 2, Hoàng Liên 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT HỌ VÀ TÊN
NGÀY, 

THÁNG, 
NĂM SINH

GIỚI 
TÍNH

QUỐC 
TỊCH

DÂN 
TỘC

TÔN 
GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở 

HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ
NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC

NGÀY VÀO 
ĐẢNG

(NẾU CÓ)
LÀ ĐẠI BIỂU HĐND (NẾU CÓ) GHI 

CHÚGIÁO DỤC 
PHỔ THÔNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ HỌC HÀM, 

HỌC VỊ
LÝ LUẬN 

CHÍNH TRỊ NGOẠI NGỮ

1 LÊ XUÂN GIANG 29/06/1985 Nam
Việt 
Nam

Kinh Không
Phường Xuân 

Phương, TP. Hà Nội
TDP số 13, phường Xuân 

Phương, TP. Hà Nội
12/12

Đại học chuyên ngành Hành chính học,; 
Kỹ sư Xây dựng; Thạc sĩ Chính sách công

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng Anh 
khung B1 
Châu Âu

UVBTV, Trưởng Ban Xây 
dựng Đảng, Trưởng Ban Kinh 
tế - Ngân sách HĐND Phường

Đảng ủy phường 
Thượng Cát

17/06/2011
Đại biểu HĐND phường Thượng Cát, 

nhiệm kỳ 2021-2026

2 VŨ THỊ MINH HẬU
(VŨ THỊ HÒA) 19/04/1973 Nữ

Việt
Nam

Kinh Không
Phường Phú Diễn, 

TP. Hà Nội

Số 36 hẻm 23/72/65/26 ngõ 85 
đường Đức Diễn, TDP Số 1, 

Phường Phú Diễn, TP. Hà Nội
12/12

Cử nhân Hành chính học, Thạc sĩ Chính 
trị học

Thạc sĩ Trung cấp
Tiếng Anh

bằng B

ĐUV, Phó Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam Phường, 

Chủ tịch Hội LHPN Phường

Uỷ Ban MTTQ 
Việt Nam phường 

Thượng Cát
03/12/1996

Đại biểu HĐND xã Phú Diễn nhiệm 
kỳ 2004-2011; 2011-2016; Đại biểu 
HĐND phường Phúc Diễn nhiệm kỳ 

2014- 2016

3 NGUYỄN QUANG HUY 25/05/1989 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Tây Phương, 

TP. Hà Nội
Thôn 3, xã Tây Phương,

 TP. Hà Nội
12/12

Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Hành 
chính công

Thạc sĩ Trung cấp
Tiếng Trung 

bằng B

ĐUV, Chánh Văn phòng Đảng 
ủy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND Phường

Đảng ủy phường 
Thượng Cát

28/11/2019
Đại biểu HĐND phường Thượng Cát, 

nhiệm kỳ 2021-2026

4 LÊ THỊ THU HƯƠNG 12/02/1975 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Hoài Đức, 
TP. Hà Nội

BT 04 ô 23, khu đô thị Tân Tây Đô, 
TDP số 2, xã Ô Diên, 

TP. Hà Nội
12/12

Học viện Hành chính chuyên ngành Quản 
lý Hành chính công, Đại học Khoa học tự 
nhiên- ĐHQG Hà Nội chuyên ngành Toán 

tin; Thạc sĩ Quản lý Hành chính công

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng Anh 
khung B1 
Châu Âu

Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư 
Đảng ủy UBND, Chủ tịch 

UBND Phường

UBND phường 
Thượng Cát

29/11/2005

Đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm 
nhiệm kỳ 2014- 2016; 2016-2021; 

2021- 2026; Đại biểu HĐND phường 
Thượng Cát, nhiệm kỳ 2021-2026

5 PHẠM NHƯ HOA 20/01/1996 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Vạn Thắng,
 tỉnh Ninh Bình

Số 9d, ngõ 88 đường Nguyễn 
Đạo An, tổ 17 phường Phú Diễn, 

TP. Hà Nội
12/12 Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật học Thạc sĩ Sơ cấp

Tiếng Anh 
khung B1 
Châu Âu

Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND Phường

UBND phường 
Thượng Cát

25/05/2022
Không

6 NGUYỄN VĂN HOÀN 03/12/1998 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Ô Diên, 
TP. Hà Nội

Số 18, ngõ An Lạc, thôn Thượng 
Trì, xã Ô Diên, TP. Hà Nội

12/12 Cử nhân Luật Không Sơ cấp
Tiếng Anh 
khung B2 
Châu Âu

Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND Phường

UBND phường 
Thượng Cát

05/08/2022
Không

7 NGUYỄN THỊ THÚY 06/01/1974 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Phường Tây Tựu,  

TP. Hà Nội

Số 6, ngõ 136 đường Đống Ba, 
TDP Đông Ba 2, phường Thượng 

Cát, TP. Hà Nội
12/12 Đại học Sư phạm, Thạc sĩ Quản lý công Thạc sĩ Cao cấp

Tiếng Anh 
khung B1 
Châu Âu

ĐUV, Bí thư Chi bộ, Trưởng 
phòng Văn hóa - Xã hội 

Phường

UBND phường 
Thượng Cát

03/02/2000
Đại biểu HĐND phường Thượng Cát, 

nhiệm kỳ 2021-2026

8 LÊ NGỌC TUYẾN 26/07/1992 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Phường Đông Ngạc, 

TP. Hà Nội

Số 6A, hẻm 123/28/22 đường 
Thụy Phương, TDP Đông Sen, 

phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội
12/12 Cử nhân Luật Kinh tế Không Sơ cấp

Tiếng Anh 
bằng B

Chuyên viên Văn phòng
 Đảng ủy

Đảng ủy phường 
Thượng Cát

08/07/2019 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thượng Cát trong danh sách này là: 08 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường Thượng Cát được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 05 người		 							     

Thượng Cát, ngày 24  tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lưu Ngọc Hà



BÀ. NGUYỄN THỊ THU HIỀN BÀ. VƯƠNG THỊ HUÊ BÀ. LÊ THỊ THÀNH BÀ. NGUYỄN THỊ THỦY ÔNG. CHU THANH TÚ

ỦY BAN BẦU CỬ
PHƯỜNG THƯỢNG CÁT

  NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG THƯỢNG CÁT KHOÁ II NHIỆM KỲ 2026- 2031
Đơn vị bầu cử số: 4 Gồm các tổ dân phố: Hoàng Xá, Tân Phong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT HỌ VÀ TÊN
NGÀY, 

THÁNG, 
NĂM SINH

GIỚI 
TÍNH

QUỐC 
TỊCH DÂN TỘC TÔN GIÁO QUÊ QUÁN NƠI Ở 

HIỆN NAY

TRÌNH ĐỘ
NGHỀ NGHIỆP, CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC

NGÀY VÀO 
ĐẢNG

(NẾU CÓ)
LÀ ĐẠI BIỂU HĐND (NẾU CÓ) GHI 

CHÚGIÁO DỤC 
PHỔ THÔNG

CHUYÊN MÔN, NGHIỆP 
VỤ

HỌC HÀM, 
HỌC VỊ

LÝ LUẬN 
CHÍNH TRỊ NGOẠI NGỮ

1 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 17/08/1977 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Xuân 

Phương, TP. Hà Nội
Số nhà 10, ngách 71/10 đường Kim 
Hoàng, xã Sơn Đồng, TP. Hà Nội

12/12
Đại học chuyên ngành 

Luật Kinh tế
Không Trung cấp

Tiếng Anh 
bằng B

Viên chức
Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao 
phường Thượng Cát

03/02/2002 Không

2 VƯƠNG THỊ HUÊ 05/09/1992 Nữ Việt Nam Kinh Không
Phường Sơn Tây, 

TP. Hà Nội

Số 1 ngách 2 ngõ 38 đường Chùa 
Mía, TDP Đông Sàng, phường Sơn 

Tây, TP. Hà Nội
12/12

Cử nhân Luật; Kế 
toán, Thạc sĩ Kế toán

Thạc sĩ Sơ cấp
Tiếng Anh 

Toeic 740 điểm

Chuyên viên Văn phòng
HĐND và UBND 

Phường

UBND phường 
Thượng Cát

10/04/2023 Không

3 LÊ THỊ THÀNH 07/08/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Cổ Đô, 
TP. Hà Nội

Căn hộ chung cư số D2601 tổ hợp 
nhà ở đa năng 28 tầng Tháp Đông 

Làng Quốc tế Thăng Long, phường 
Nghĩa Đô, TP. Hà Nội

12/12
Học viện Tài chính 
chuyên ngành Kế 

toán, Thạc sĩ Kinh tế
Thạc sĩ Cao cấp

Tiếng Anh bằng 
C; Tiếng anh 

khung B1 Châu 
Âu

UVBTV Đảng ủy, Phó 
Chủ tịch HĐND Phường

HĐND phường 
Thượng Cát

22/10/2011

Đại biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm 
nhiệm kỳ 2021- 2026; Đại biểu 

HĐND phường Thượng Cát, nhiệm 
kỳ 2021-2026

4 NGUYỄN THỊ THỦY 16/08/1973 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Trường Văn,
tỉnh Thanh Hóa

LK 19.15 Khu đô thị Hinode Royal 
Park, xã Hoài Đức, TP. Hà Nội

12/12
Đại học chuyên ngành 

Luật, Thạc sĩ ngành 
Luật

Thạc sĩ Cao cấp
Tiếng Anh khung 

B1 Châu Âu
Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy Phường
Đảng ủy phường 

Thượng Cát
22/12/2006

Đại biểu HĐND huyện Từ Liêm 
nhiệm kỳ 2011-2016; quận Bắc Từ 

Liêm nhiệm kỳ 2014- 2016; Đại 
biểu HĐND quận Bắc Từ Liêm 

nhiệm kỳ 2016-2021, 2021- 2026; 
Đại biểu HĐND phường Thượng 

Cát, nhiệm kỳ 2021-2026

5 CHU THANH TÚ 06/10/1986 Nam Việt Nam Kinh Không
Phường Tây Tựu, 

TP. Hà Nội
Số 18, ngõ 16, phố Trung Tựu, TDP 
Hạ 9, phường Tây Tựu, TP. Hà Nội

12/12
Cử nhân Quản trị kinh 
doanh; Luật; Thạc sĩ 

Quản lý kinh tế
Thạc sĩ Sơ cấp Tiếng Anh bằng B

Chuyên viên phòng Văn 
hóa - Xã hội Phường

UBND phường 
Thượng Cát

03/02/2021 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thượng Cát trong danh sách này là: 05 người

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp phường Thượng Cát được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 03 người							    

Thượng Cát, ngày 24  tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Lưu Ngọc Hà


